
KIỂM TRA KẾT THÚC UNIT 4 

Câu 1: Từ vựng 

(v) tóm tắt khía cạnh khoảng cách đáng giá giải thích 

     

mở rộng, kéo dài (a) hấp dẫn sự tắc nghẽn đông đúc trang nhã 

     

sống động (a) hiệu suất cao bọt biển hấp thu (a) có thể thấm hút 

     

vỉa hè sự bay hơi bề mặt (n) nhiệt độ sự lưu trữ 

     

sự nhấn mạnh sự nguy hiểm (n) ngành xây dựng trích ra chiến dịch 

     

chìm (v) bằng gỗ nền tảng trung bình chật hẹp 

     

ngạc nhiên (a) rào chắn cư dân đất di sản 

     

sự lặp lại chắc chắn (adv) kinh nghiệm may mắn (adv) mối quan tâm (n) 

     

hùng vĩ đặc biệt, cụ thể (a) văn hóa (n) 
(a) thuộc về văn 
hóa 

đa dạng, phong 
phú 

     

thuộc về lịch sử điểm tham quan 
chung, thông 
thường 

(a) có liên quan thử thách (n) 

     

bao quanh (v) thuê bản nháp vùng, miền minh họa 

     

bài thuyết trình tiêu đề thời gian rảnh rỗi cuộc thi sự hợp tác 

     

 



Câu 2: viết các câu sau sang tiếng Anh 

1. Đến năm 2050, hầu hết 70% dân số thế giới sẽ sống ở các thành phố, vì vậy chúng ta cần suy 

nghĩ cẩn thận hơn nhiều về việc chúng ta sẽ lên kế hoạch như thế nào 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

2. Trong thành phố, bởi vì tắc đường, đặc biệt trong những giờ cao điểm, việc di chuyển bằng 

xe đạp đôi khi nhanh hơn là ô tô 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

3. Thay đổi khí hậu có thể dẫn đến việc thiếu nguồn nước nghiêm trọng. Chúng ta cần tiết kiệm 

nước và sử dụng nó hiệu quả nhất có thể. 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

4. Những “thành phố bọt biển” như Lingang có những vỉa hè có thể thấm hút – nơi nước mưa 

được hấp thụ và tái sử dụng 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

5. Đồng thời sự bay hơi giúp làm giảm nhiệt độ của thành phố trong suốt thời tiết nắng nóng 

.............................................................................................................................................  

6. Trong suốt mùa mưa, lượng mưa lớn làm cho nước sông dâng lên gây ngập lụt những khu 

vực xung quanh. Việc đi lại trở nên khó khăn và nguy hiểm 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

7. Đầu máy xe lửa hơi nước được phát minh bởi Richard Trevithick ở Anh năm 1804. Điều này 

đánh dấu (mark) sự bắt đầu kỷ nguyên xe lửa 

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  


